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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 95/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 01 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức  

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số 

lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý 

doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về công tác tổ chức và cán bộ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 28/TTr-SNV ngày 

14/01/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức sự 

nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2025, gồm các nội dung chính sau đây:  

1. Số lượng chỉ tiêu, phương thức tuyển dụng, tiếp nhận: 488 chỉ tiêu, 

trong đó: 

1.1. Chỉ tiêu tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định 

115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP): 

144 chỉ tiêu, trong đó có 03 chỉ tiêu tiếp nhận vào viên chức đối với người dân tộc thiểu 

số (dân tộc Mông), tại các cấp học: 

a) Cấp học mầm non: 45 chỉ tiêu, trong đó có 01 chỉ tiêu tiếp nhận vào viên 

chức đối với người dân tộc thiểu số (dân tộc Mông); 

b) Cấp học tiểu học: 62 chỉ tiêu, trong đó có 01 chỉ tiêu tiếp nhận vào viên 

chức đối với người dân tộc thiểu số (dân tộc Mông); 

c) Cấp học trung học cơ sở: 36 chỉ tiêu, trong đó có 01 chỉ tiêu tiếp nhận vào 

viên chức đối với người dân tộc thiểu số (dân tộc Mông); 

d) Cấp học Trung học phổ thông: 01 chỉ tiêu. 

1.2. Tuyển dụng bằng phương thức xét tuyển viên chức theo Điều 11, Điều 12 

Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP): 344 chỉ tiêu, tại các cấp học: 

a) Cấp học mầm non: 44 chỉ tiêu; 

b) Cấp học tiểu học: 65 chỉ tiêu; 

c) Cấp học trung học cơ sở: 102 chỉ tiêu; 

d) Cấp học Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên: 133 chỉ tiêu. 

(Chi tiết tại Biểu số 01, 02 kèm theo) 
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2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng; quy 

trình xem xét tiếp nhận vào viên chức; nội dung, hình thức và xác định người 

trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển chung 

Người đăng ký dự tuyển vào làm viên chức trong các cơ sở giáo dục và đào tạo 

công lập được phê duyệt tại Quyết định này phải có đủ điều kiện theo quy định tại 

Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010; điểm a khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

b) Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm 

- Đối với xét tuyển viên chức: Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển dụng và theo quy định của pháp luật; có trình độ chuyên 

môn, ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng tại biểu kèm 

theo Quyết định này.  

- Đối với tiếp nhận vào viên chức: Đối tượng tiếp nhận là người có đủ 05 năm 

công tác trở lên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, đáp 

ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 

115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP); 

có trình độ chuyên môn, ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm cần 

tiếp nhận tại biểu kèm theo Quyết định này.  

Sở Giáo dục và Đào tạo được bổ sung các điều kiện khác (nếu có) theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiếp nhận, nhưng không thấp hơn các điều 

kiện, tiêu chuẩn được phê duyệt tại Quyết định này, không được trái với quy định của 

pháp luật (theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức năm 2010) và 

phải thông báo công khai theo quy định. 

2.2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được bổ 

sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ). 
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2.3. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức; nội dung, hình thức và xác 

định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

a) Tiếp nhận vào viên chức theo Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được sửa 

đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP): 

- Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý: Thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại 

khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP). 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào viên chức: Thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP). 

b) Nội dung, hình thức và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên 

chức theo Điều 11, Điều 12 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi 

khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP): 

- Nội dung, hình thức xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 

02 vòng: 

(1) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 

Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ). Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển 

được tham dự vòng 2. 

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ 

đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Nếu 

có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP của Chính phủ) thì được sử dụng thay thế. Nếu không có văn bằng, 

chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng tuyển dụng tổ chức sát hạch để đánh giá 

năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. 

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo thông 
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tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, người 

trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi bởi khoản 10 

Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ). 

(2) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định tại khoản 2 Điều 

11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 

sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ), cụ thể: 

+ Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn hình thức thi phù hợp (theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được 

sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành). 

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ). 

+ Thời gian thi và thang điểm: Thực hiện theo quy định tại điểm c, d khoản 2 

Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi bởi khoản 4 

Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Thực hiện theo 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

2.4. Thí sinh thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực theo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy 

định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ tham gia dự 

tuyển, nếu trúng tuyển được hưởng các chính sách thu hút theo quy định của Nhà 

nước và quy định hiện hành của tỉnh. 

3. Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại 



 

                  CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 04/Ngày 20-01-2026       7 
 

 

 

khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính 

phủ) và Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

4. Phí tuyển dụng 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thời gian, địa 

điểm nộp phí đăng ký dự tuyển theo Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thời gian thực hiện 

Thực hiện ngay sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, 

tiếp nhận viên chức; hoàn thành tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận viên chức trong tháng 

5/2026. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận viên chức 

năm 2025 theo thẩm quyền đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ, 

đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh. Trong đó lưu ý: việc thành lập Hội đồng 

tuyển dụng viên chức phải đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP); 

việc thành lập Ban giám sát và thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình tuyển dụng 

viên chức theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 

17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trường hợp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thì phải thông báo với Sở Nội vụ  để tham 

mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng 

viên chức theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Thông 

tin - Hội nghị); Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh đăng tải thông báo tuyển dụng 

theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; đồng thời đưa tin, tuyên truyền về kỳ xét tuyển và tiếp 

nhận vào viên chức được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định. 
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c) Kết thúc kỳ xét tuyển và tiếp nhận vào viên chức báo cáo kết quả với Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp). 

6.2. Sở Nội vụ 

a) Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Giám sát kỳ 

tuyển dụng viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Quy chế ban hành kèm 

theo Thông tư số 001/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ (trong trường hợp Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng). 

b) Đôn đốc, kiểm tra việc tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức và tổng hợp 

kết quả thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 

6.3. Sở Tài chính 

Thẩm định kinh phí, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức theo Quyết định này và quy 

định hiện hành. 

6.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin 

về kỳ xét tuyển và tiếp nhận vào viên chức theo Quyết định này trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, trên sóng phát thanh, truyền hình và báo của tỉnh theo quy định. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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BIỂU KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025  

(Kèm theo Quyết định số: 95/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

     Biểu số 01 

TT Tên đơn vị 

Số lượng 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm cần 

tuyển 

Yêu cầu trình độ 

chuyên môn 

Yêu cầu về ngành,  

chuyên ngành đào tạo 

1 2 3 4 5 6 

  Tổng cộng (I+II+III+IV) 144       

I Cấp học mầm non 45       

1 Trường Mầm non Kim Bình 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

2 Trường Mầm non Nậm Khòa 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

3 Trường Mầm non Thèn Phàng 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

4 Trường Mầm non Pà Vầy Sủ 1 

Giáo viên mầm non hạng III 

(tiếp nhận vào viên chức 

đối với người dân tộc 

Mông) 

Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

5 Trường Mầm non Nàn Ma 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

6 Trường Mầm non Bản Ngò 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

7 Trường Mầm non Chế Là 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

8 Trường Mầm non Pải Lủng 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

9 Trường Mầm non Sính Lủng 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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10 Trường Mầm non Lũng Phìn 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

11 Trường Mầm non Hố Quáng Phìn 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

12 Trường Mầm non Sủng Trái 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

13 Trường Mầm non Pả Vi 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

14 Trường Mầm non Giàng Chu Phìn 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

15 Trường Mầm non Sủng Trà 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

16 Trường Mầm non Lũng Chinh 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

17 Trường Mầm non Thượng Phùng 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

18 Trường Mầm non Xín Cái 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

    1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

19 Trường Mầm non Sơn Vĩ 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

20 Trường Mầm non Hồng Thái 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

21 Trường Mầm non Cán Chu Phìn 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

22 Trường Mầm non Lũng Pù 

1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

23 Trường Mầm non Khâu Vai 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

24 Trường Mầm non Niêm Sơn 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

25 Trường Mầm non Niêm Tòng 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 
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26 Trường Mầm non Tát Ngà 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

27 Trường Mầm non Lao Và Chải 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

28 Trường Mầm non Mậu Long 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

29 Trường Mầm non Du Già 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

30 Trường Mầm non Lũng Hồ 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

31 Trường Mầm non Lạc Nông 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

32 Trường Mầm non Đường Hồng 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

33 Trường Mầm non Thượng Giáp 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

34 Trường Mầm non Giáp Trung 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

35 Trường Mầm non Minh Sơn 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

36 Trường Mầm non Thượng Tân 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

37 Trường Mầm non Sinh Long 4 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

II Cấp học tiểu học 62       

1 Trường Tiểu học Bạch Xa 3 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

2 Trường Tiểu học Minh Khương 2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

3 Trường Tiểu học Minh Dân 2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

4 Trường Tiểu học Phong Lưu 3 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 
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1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song 

ngữ Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ 

Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên tiểu học theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

5 Trường Tiểu học Yên Lâm I 3 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

6 Trường Tiểu học Mậu Long 1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

7 Trường Tiểu học Thượng Ấm 1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

8 Trường Tiểu học Sơn Nam 1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

9 Trường Tiểu học Ninh Lai 3 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

10 Trường Tiểu học Vân Sơn 3 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

11 Trường Tiểu học Phú Lâm 2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

12 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Lũng Cú 
2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

13 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Hố 

Quáng Phìn 

3 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm 

nhạc, Thanh nhạc có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ 

thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

14 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Pả Vi 
2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 
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15 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Thượng Phùng 
2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

16 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Xín Cái 
2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

17 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Sơn Vĩ 
3 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

18 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Khâu Vai 

2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa (01 chỉ tiêu 

tiếp nhận vào viên chức đối 

với người dân tộc Mông) 

Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

19 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Niêm Tòng 
1 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

20 

 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Ngọc Long 

3 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ 

thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

21 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Lũng Hồ 
5 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

22 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Bạch 

Ngọc 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

23 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học Thượng Sơn 
3 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

24 

Trường  Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Trung Minh 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

25 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Tả 
2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 
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Phìn 

26 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Sính 

Lủng 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

III Cấp học Trung học cơ sở 36       

1 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Trung học cơ sở Thu Tà 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 

dân 

Đại học trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc 

phòng 

2 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Trung học cơ sở Trung Hà 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục thể 

chất 

Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể 

thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

3 
Trường Trung học cơ sở Minh 

Quang 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, 

Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - 

Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ 

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

4 
Trường Trung học cơ sở Lang 

Quán 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Địa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý, Sư phạm Địa lý - Giáo dục công 

dân, Sư phạm Văn - Sử hoặc ngành Địa 

lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ 

sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

5 

Trường  Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Trung Minh 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Sử) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - 

Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Giáo dục 

công dân, Sư phạm Văn - Sử hoặc 

ngành Lịch sử có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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6 
Trường Trung học cơ sở Xuân 

Vân 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, 

Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - 

Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ 

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Sinh) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

7 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Pải 

Lủng 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 

dân 

Đại học trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc 

phòng 

8 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Tả 

Phìn 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học (tiếp 

nhận vào viên chức đối với 

người dân tộc Mông) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin 

hoặc ngành Công nghệ thông tin, Tin 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

9 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Thài 

Phìn Tủng 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, 

Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - 

Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ 

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

10 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Trung học cơ sở Lũng Cú 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, 

Sư phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, 

Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - 

Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ 

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song 

ngữ Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ 

Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Sinh) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 

dân 

Đại học trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc 

phòng 

11 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Sính 

Lủng 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục thể 

chất 

Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể 

thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Sinh) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin 

hoặc ngành Công nghệ thông tin, Tin 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm 

nhạc, Thanh nhạc có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

12 

Trường Phổ thông dân tộc Tiểu 

học và Trung học cơ sở Sảng 

Tủng 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ 

thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Sinh) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 

dân 

Đại học trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc 

phòng 

13 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Trung học cơ sở Phố Là 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh -Hóa 

hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

14 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Trung học cơ sở Sủng Trái 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, 

Sư phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Sử) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - 

Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Giáo dục 

công dân, Sư phạm Văn - Sử hoặc 

ngành Lịch sử có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 
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Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin 

hoặc ngành Công nghệ thông tin, Tin 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục thể 

chất 

Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể 

thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm 

nhạc, Thanh nhạc có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

15 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm 

Ban 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Công nghệ 

(CN) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công 

nghệ kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin 

hoặc ngành Công nghệ thông tin, Tin 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

16 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Vần 

Chải 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin 

hoặc ngành Công nghệ thông tin, Tin 

học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng 
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nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 

dân 

Đại học trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc 

phòng 

17 
Trường Trung học cơ sở Ngọc 

Long 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Địa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý, Sư phạm Địa lý - Giáo dục công 

dân, Sư phạm Văn - Sử hoặc ngành Địa 

lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ 

sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

IV Cấp học Trung học phổ thông 1       

1 
Trường Trung học phổ thông Xín 

Mần 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh 

Đại học trở lên 

 Ngành Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; sư phạm Thể dục thể thao - Giáo 

dục Quốc phòng hoặc chuyên ngành 

Giáo dục thể chất, Thể dục thể thao có 

chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh  
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BIỂU KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025  

(Kèm theo Quyết định số: 95/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

     Biểu số 02 

TT Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm cần 

tuyển 

Yêu cầu trình độ 

chuyên môn 

Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào 

tạo 

 

1 2 3 4 5 6  

  Tổng cộng (I+II+III+IV) 344        

I Cấp học mầm non 44        

1 Trường Mầm non Kim Bình 

1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non  

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính  

2 Trường Mầm non Chế Là 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính  

3 Trường Mầm non Ma Lé 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non  

4 Trường Mầm non Lũng Phìn 

2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non  

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính  

5 Trường Mầm non Pả Vi 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non  

6 Trường Mầm non Sủng Trà 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non  

7 Trường Mầm non Thượng Phùng 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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8 Trường Mầm non Xín Cái 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

9 Trường Mầm non Sơn Vĩ 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

10 Trường Mầm non Hồng Thái 

1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

11 Trường Mầm non Cán Chu Phìn 

1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

12 Trường Mầm non Lũng Pù 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

13 Trường Mầm non Khâu Vai 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

14 Trường Mầm non Niêm Tòng 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

    1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

15 Trường Mầm non Na Khê 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

16 Trường Mầm non Mậu Duệ 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

17 Trường Mần mon Du Già 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

18 Trường Mầm non Lũng Hồ 

1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

19 Trường Mầm non Nghĩa Thuận 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

20 Trường Mầm non Đường Hồng 1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

21 Trường Mầm non Thượng Giáp 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 
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1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

22 Trường Mầm non Giáp Trung 

1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

23 Trường Mầm non Minh Sơn 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

24 Trường Mầm non Thượng Tân 

1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

25 Trường Mầm non Sinh Long 

4 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục mầm non 

1 Kế toán viên  Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

II Cấp học tiểu học 65       

1 Trường Tiểu học Bạch Xa 2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

2 Trường Tiểu học Minh Khương 

2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

3 Trường Tiểu học Minh Dân 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 
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chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

4 Trường Tiểu học Phong Lưu 1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

5 Trường Tiểu học Thượng Ấm 1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc, 

Thanh nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

6 Trường Tiểu học Sơn Nam 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

7 Trường Tiểu học Ninh Lai 

2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc, 

Thanh nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 
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GDĐT ban hành 

8 Trường Tiểu học Vân Sơn 2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

9 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Lũng Cú 

2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

10 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Hố Quáng Phìn 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

11 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Pả Vi 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 



                                         CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 04/Ngày 20-01-2026      25 
 

12 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Sủng Trái 
1 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

13 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Thượng Phùng 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Giáo dục thể chất 
Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể thao 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

14 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Xín Cái 
2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

15 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Sơn Vĩ 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

16 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Khâu Vai 
2 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 
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1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc, 

Thanh nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

17 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Niêm Tòng 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

18 

 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Ngọc Long 

 

 

  

2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc, 

Thanh nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Giáo dục thể chất 
Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể thao 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

19 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Lũng Hồ 

5 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

2 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Giáo dục thể chất 
Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể thao 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 
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20 
Trường Phổ thông dân tộc bá trú 

Tiểu học Mậu Duệ A 
1 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

21 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Ngọc Minh 
1 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

22 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Bạch Ngọc 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

23 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Thượng Sơn 
1 

Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Giáo dục thể chất 
Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể thao 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

24 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Tả Phìn 

4 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

25 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sính Lủng 

1 
Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy Văn hóa 
Đại học trở lên Giáo dục tiểu học 

III Cấp học Trung học cơ sở 102       

1 
Trường Trung học cơ sở Bản 

Díu 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Công nghệ 

(NN) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ 

kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giành cho giáo viên trung học cơ 

sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

2 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Thu Tà 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 
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trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh -Hóa 

hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

3 Trường Trung học cơ sở Tân An 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

4 
Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Trung Hà 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Công nghệ 

(NN) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ 

kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giành cho giáo viên trung học cơ 

sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục thể 

chất 

Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể thao 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

5 
Trường Trung học cơ sở Minh 

Quang 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Sử) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý, Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân, 

Sư phạm Văn - Sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

6 

Trường  Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Trung Minh 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

7 
Trường Trung học cơ sở Xuân 

Vân 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
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phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 

dân 

Đại học trở lên 
Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Âm nhạc 
Đại học trở lên 

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc, 

Thanh nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

8 Trường Trung học cơ sở Kỳ Lâm 1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Địa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, 

Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân, Sư 

phạm Văn - Sử hoặc ngành Địa lý có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

9 
Trường Trung học cơ sở Đông 

Lợi 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 

dân 

Đại học trở lên 
Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng 
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1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

10 
Trường Trung học cơ sở Trung 

Môn 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư 

phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

11 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Pải Lủng 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

12 

Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Tả Phìn 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh -Hóa 

hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

13 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Thài Phìn Tủng 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

14 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Lũng Cú 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 
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trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Sử) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý, Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân, 

Sư phạm Văn - Sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

15 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Sủng Là 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư 

phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

16 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sính Lủng 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

17 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Sảng Tủng 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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18 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Phố Là 
1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

19 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Sủng Trái 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư 

phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh -Hóa 

hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục công 
Đại học trở lên 

Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng 
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dân 

20 

 

 

 

 

 

 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Lũng Phìn 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư 

phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh -Hóa 

hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

21 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Nậm Ban 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư 

phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 
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chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

22 

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vần Chải 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - 

Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư 

phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Sử) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý, Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân, 

Sư phạm Văn - Sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Công nghệ 

(CN) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ 

kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giành cho giáo viên trung học cơ 

sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

23 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Sủng Thài 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

24 
Trường Trung học cơ sở Ngọc 

Long 
2 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư 

phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Giáo dục 

công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Giáo dục thể 

chất 

Đại học trở lên 

Giáo dục Thể chất hoặc Thể dục, thể thao 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

25 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Du Già 
2 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

26 
Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Lũng Hồ 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

2 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 
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1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý hoặc 

ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Lịch sử-Địa lí 

(Sử) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý, Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân, 

Sư phạm Văn - Sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành 

1 

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Công nghệ 

(CN) 

Đại học trở lên 

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ 

kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm giành cho giáo viên trung học cơ 

sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

27 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Hữu Sản 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Toán 
Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Tin, Sư 

phạm Toán-Lý hoặc ngành Toán học, Toán 

- Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III dạy Tiếng Anh 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ 

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

IV 
Cấp học Trung học phổ thông và 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
133       

1 
Trường Trung học phổ thông 

Lâm Bình 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 
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1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2 

Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thượng 

Lâm 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Hóa học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Địa lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

 

 

 

3 

 

 

 

Trường Trung học phổ thông 

Minh Quang 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

4 
Trường Trung học phổ thông 

Yên Hoa 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

5 
Trường Trung học phổ thông 

Đầm Hồng 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Sinh học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Vật lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

6 
Trường Trung học phổ thông 

Kim Bình 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

thể chất  

Đại học trở lên 

Ngành Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể 

thao hoặc ngành Thể dục, thể thao có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

7 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hòa Phú 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

8 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hà Lang 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

9 
Trường Trung học phổ thông 

Hàm Yên 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh 

Đại học trở lên 

 Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh; sư 

phạm Thể dục thể thao - Giáo dục Quốc 

phòng hoặc chuyên ngành Giáo dục thể 

chất, Thể dục thể thao có chứng chỉ Giáo 

dục Quốc phòng - An ninh  

10 
Trường Trung học phổ thông 

Phù Lưu 
2 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

11 
Trường Trung học phổ thông 

Thái Hòa 
2 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Sinh học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

12 
Trường Trung học phổ thông 

Xuân Vân 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

13 
Trường Trung học phổ thông 

Chuyên 
2 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

14 
Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Văn Huyên 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh 

Đại học trở lên 

 Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh; sư 

phạm Thể dục thể thao - Giáo dục Quốc 

phòng hoặc chuyên ngành Giáo dục thể 

chất, Thể dục thể thao có chứng chỉ Giáo 

dục Quốc phòng - An ninh  

15 
Trường Trung học phổ thông Ỷ 

La 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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16 
Trường Trung học phổ thông 

Sơn Dương 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Kỹ thuật 

Công nghiệp 

Đại học trở lên 

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp hoặc ngành 

Kỹ thuật Công nghiệp có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm giành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

17 
Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh 

Đại học trở lên 

 Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh; sư 

phạm Thể dục thể thao - Giáo dục Quốc 

phòng hoặc chuyên ngành Giáo dục thể 

chất, Thể dục thể thao có chứng chỉ Giáo 

dục Quốc phòng - An ninh  

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

18 
Trường Trung học phổ thông 

Kim Xuyên 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

19 

Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Kháng 

Nhật 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Hóa học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 
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ban hành 

20 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Đông Thọ 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

thể chất  

Đại học trở lên 

Ngành Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể 

thao hoặc ngành Thể dục, thể thao có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

21 
Trường Trung học phổ thông 

ATK Tân Trào 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

22 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Chiêm Hoá 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

23 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Lâm Bình 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Vật lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Địa Lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

24 
Trường Trung học phổ thông 

Đồng Văn 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

25 
Trường Trung học phổ thông 

Mèo Vạc 

2 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh 

Đại học trở lên 

 Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh; sư 

phạm Thể dục thể thao - Giáo dục Quốc 

phòng hoặc chuyên ngành Giáo dục thể 

chất, Thể dục thể thao có chứng chỉ Giáo 

dục Quốc phòng - An ninh  

26 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Yên Minh 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 
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do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

27 
Trường Trung học phổ thông 

Mậu Duệ 

2 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

28 
Trường Trung học phổ thông 

Quản Bạ 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
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1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

29 
Trường Trung học phổ thông 

Quyết Tiến 
1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

30 
Trường Trung học phổ thông 

Bắc Mê 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Vật lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

31 
Trường Trung học phổ thông 

Xín Mần 

2 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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32 
Trường Trung học phổ thông 

Hoàng Su Phì 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Hóa học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

thể chất  

Đại học trở lên 

Ngành Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể 

thao hoặc ngành Thể dục, thể thao có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

33 
Trường Trung học phổ thông 

chuyên Hà Giang 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Địa lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Trung Quốc 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc hoặc Ngôn ngữ 

Trung Quốc, Tiếng Trung Quốc có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

34 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học phổ thông Hà 

Giang 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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35 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Xín Mần 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Sinh học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Mỹ thuật 
Đại học trở lên 

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

36 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Bắc Mê 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Vật lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 
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37 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Đồng Văn 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

38 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Hoàng Su Phì 

2 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

39 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Quản Bạ 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

40 

Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Mèo Vạc 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

thể chất  

Đại học trở lên 

Ngành Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể 

thao hoặc ngành Thể dục, thể thao có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

41 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Minh Ngọc 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

42 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nà Chì 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

43 

Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông thông 

Nguyên 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 
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thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

44 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Tùng Bá 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

45 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Xín Mần 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 

46 
Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Liên Hiệp 
1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tiếng 

Anh 

Đại học trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành 
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47 
Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

48 
Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Tuyên Quang 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 

Đại học trở lên 
Ngành Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

49 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên Chiêm 

Hóa 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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50 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên Hàm 

Yên 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

51 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Địa lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

52 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên Mèo 

Vạc 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Lịch sử 
Đại học trở lên 

Sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

53 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên Yên 

Minh 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Địa lý 
Đại học trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 
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54 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên Quản 

Bạ 

1 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Toán 

học 

Đại học trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học, 

Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

55 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên Vị 

Xuyên 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Tin học 
Đại học trở lên 

Sư phạm Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc 

ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông  

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành 

1 
Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III dạy Ngữ văn 
Đại học trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông  theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành 

 
 

 


